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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I  

MÔN NGỮ VĂN - KHỐI 12  

 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3 ĐIỂM) 

Ở phần này, các em cần nắm những kiến thức như sau: 

1/ Các phong cách ngôn ngữ 

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: tính cá thể; tính sinh động, cụ thể; tính cảm xúc. 

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: tính thẩm mỹ; tính đa nghĩa; dấu ấn riêng của tác giả. 

- Phong cách ngôn ngữ báo chí: tính thông tin thời sự; tính ngắn gọn; tính sinh động, hấp dẫn. 

- Phong cách ngôn ngữ chính luận: tính công khai về chính kiến, lập trường, tư tưởng chính trị; 

tính chặt chẽ trong lập luận; tính truyền cảm mạnh mẽ.  

- Phong cách ngôn ngữ khoa học: tính khái quát, trừu tượng; tính lí trí, logic; tính khách quan, 

phi cá thể. 

- Phong cách ngôn ngữ hành chính: Tính khuôn mẫu; tính minh xác; tính công vụ 

2/ Các thao tác lập luận 

- Thao tác lập luận so sánh 

- Thao tác lập luận phân tích 

- Thao tác lập luận bình luận 

- Thao tác lập luận bác bỏ 

- Thao tác lập luận chứng minh 

- Thao tác lập luận giải thích 

3/ Một số biện pháp tu từ thường gặp 

- So sánh, nhân hóa, đảo ngữ, câu hỏi tu từ 

- Ẩn dụ, hoán dụ, ngoa dụ (thậm xưng, cường điệu, phóng đại, nói quá) 

- Phép điệp: điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc (điệp cú pháp) 

- Nói giảm nói tránh, liệt kê… 

4/ Các phương thức biểu đạt (kiểu văn bản) 

- Tự sự 

- Miêu tả 

- Biểu cảm 

- Nghị luận 

- Thuyết minh 
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- Điều hành 

5/ Một số kiến thức khác 

Ngoài ra, học sinh cần phải nắm thêm kiến thức về các thể thơ, các kiểu câu, các từ loại trong 

tiếng Việt. 

PHẦN II: LÀM VĂN (7 ĐIỂM) 

CÂU 1: DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (2 ĐIỂM) 

1/ Nghị luận tư tưởng đạo lí: 

a/ Mở bài: 

- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận mà HS suy ra được từ một câu nói, câu danh ngôn, 

ngạn ngữ nào đó xuất hiện trong đề bài 

- Giới thiệu được câu trích dẫn có trong đề bài 

b/ Thân bài: 

- Giải thích  

- Bình luận 

- Mở rộng vấn đề 

- Rút ra bài học 

c/ Kết bài: 

- Khẳng định lại ý kiến của mình về câu nói trên  

- Nhấn mạnh lại ý nghĩa hoặc tác dụng của câu nói có trong đề bài 

2/ Nghị luận hiện tượng xã hội: 

a/ Mở bài: 

- Giới thiệu được hiện tượng xã hội đã nhắc đến trong đề bài 

b/ Thân bài: 

- Giải thích (nếu có) 

- Thực trạng (tình hình hiện tượng) 

- Nguyên nhân (khách quan + chủ quan) 

- Hậu quả/kết quả 

- Giải pháp (chú trọng đến giải pháp của bản thân đối với hiện tượng xã hội) 

c/ Kết bài: 

- Nhấn mạnh lại tầm ảnh hưởng quan trọng của hiện tượng đó đối với xã hội. 

- Khẳng định lại ý thức của bản thân đối với việc ngăn chặn hoặc phát huy hiện tượng xã 

hội đó.  

CÂU 2: DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC ( 5 ĐIỂM) 

I. Ôn tập một số kiểu viết bài nghị luận 
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Bài 1. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ 

- Giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ cần phân tích, bình giảng, bàn luận... 

- Phân tích, bình giảng, bàn luận... dựa vào mạch vận động của cảm xúc, suy tư 

- Khái quát, đánh giá những giá trị nổi bật về tư tưởng, nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ 

Chú ý: Cần phối hợp các thao tác lập luận như: Giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận... 

Cần diễn đạt một cách ngắn gọn, trong sáng, nêu bật suy nghĩ riêng của bản thân. 

Bài 2. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

- Giới thiệu khái quát về vấn đề cần nghị luận 

- Phân tích, bình giảng, bàn luận... những vấn đề nêu trong đề bài; mở rộng vấn đề liên quan 

- Nêu ý nghĩa và rút ra những giá trị cơ bản có tầm tư tưởng và học thuật 

Chú ý: Cần phối hợp các thao tác lập luận như: Giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận... 

Cần diễn đạt một cách ngắn gọn, trong sáng, nêu bật suy nghĩ riêng của bản thân. 

II. Cách viết một văn bản nghị luận về Văn học: 

1. Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn và sinh động, hấp dẫn về tác giả và tác phẩm cần nghị luận 

- Nêu vấn đề nghị luận (nội dung chính của tác phẩm, hoặc đoạn tác phẩm cần nghị luận) 

- Dẫn lại nguyên văn nhận xét có ở đề bài (nếu có) 

2. Thân bài: 

- Lí giải nhan đề, lời đề từ; những khái niệm xuất hiện trong đề (nếu có); trình bày khát quát 

những nét về nghệ thuật và nội dung chính cần nghị luận trong bài viết. 

- Chia tách vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ; dùng lí lẽ và dẫn chứng làm sáng tỏ 

từng luận cứ và tổng hợp, nhận xét, đánh giá từng luận điểm 

- Tổng hợp, nêu nhận xét; bài học 

3. Kết bài:   

          Đánh giá giá trị nghệ thuật và nội dung của vấn đề đã nghị luận và nâng cao . 

III. TÁC PHẨM VĂN HỌC TRỌNG TÂM 

1/ Những văn bản thơ: 

BÀI 1: TÂY TIẾN – QUANG DŨNG 

I. Tác giả: 

- Trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp   

- Là nhà thơ của xứ Đoài mây trắng 

- Con người hào hoa, lãng tử khiến tác phẩm đậm chất men say lãng mạn 

II. Hoàn cảnh ra đời: 
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- 1947 binh đoàn được thành lập đầu năm 1947 có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên 

giới Việt – Lào, tiêu hao lực lượng địch ở thượng Lào cũng như miền Tây Bắc bộ VN. 

- Năm 1948, sau một năm hoạt động đoàn bình tây tiến về Hoà Bình thành lập trung đoàn 52, 

Quang Dũng chuyển sang đơn vị khác. 

- Tại đại hội thi đua toàn quân (Phù Lưu Chanh) Quang Dũng viết bài thơ, lúc đầu có tên “Nhớ 

Tây Tiến” .Bài thơ in lần đầu năm 1949 – đến năm 1957 được in lại trong tập “Rừng biển quê 

hương” và đổi tên “Tây Tiến”              

III. Nội dung trọng tâm: 

1/ Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng vô cùng mĩ lệ, trữ 

tình và hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân trong cảm xúc “nhớ chơi vơi”  

- Vùng đất xa xôi, hoang vắng, hùng vĩ, dữ dội, khắc nghiệt, đầy bí hiểm nhưng vô cùng thơ 

mộng, trữ tình. 

- Cảnh đêm liên hoan rực rỡ lung linh, chung vui với bản làng xứ lạ. 

- Cảnh thiên nhiên sông nước miền tây một chiều sương giăng hư ảo. 

- Hình ảnh người lính trên chặng đường hành quân: gian khổ, hi sinh mà vẫn ngang tàng, tâm hồn 

vẫn trẻ trung, lãng mạn. 

2/ Bức chân dung về người lính Tây Tiến trong nỗi “nhớ chơi vơi” về một thời gian khổ mà 

hào hùng: 

- Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn; 

- Vẻ đẹp bi tráng. 

3/ Nghệ thuật: 

- Cảm hứng và bút pháp lãng mạn. 

- Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: các từ chỉ địa danh, từ tượng hình, từ Hán Việt… 

- Kết hợp chất nhạc và chất họa. 

4/ Ý nghĩa văn bản: 

            Bài thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên nền cảnh núi rừng 

miền Tây hùng vĩ, dữ dội. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi  

tráng sẽ  luôn  đồng  hành  trong  trái  tim và trí óc mỗi chúng ta. 

BÀI 2: VIỆT BẮC – TỐ HỮU 

I. Tác giả: 

- Quê ở Huế, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng 

- Là lá cờ đầu của thơ ca CM Việt Nam, con đường thơ gắn liền với những sự kiện chính trị quan 

trọng của đất nước 

- Mang phong cách trữ tình – chính trị, với giọng văn tâm tình ngọt ngào, đậm đà tính dân tộc.  
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II. Hoàn cảnh ra đời: 

- Việt Bắc là quê hương cách mạng là căn cứ địa vững chắc của cuộc kháng chiến, nơi đã che chở 

đùm bọc cho Đảng, Chính Phủ, bộ đội trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ. 

- Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 7-1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết, 

hòa bình lập lại, Miền Bắc nước ta được giải phóng. 

- Tháng 10-1954 các cơ quan trung ương của Đảng và Chính Phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà 

Nội 

- Một trang sử mới của đất nước và một giai đoạn mới của cách mạng được mở ra. Nhân sự kiện 

trọng đại này Tố Hữu viết bài thơ Việt Bắc. 

- Bài thơ đựoc trích trong tập Việt bắc (1947-1954). 

III. Nội dung trong tâm 

1/ Tám câu thơ đầu: Khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người. 

      + Bốn câu trên: Lời ướm hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, về không gian nguồn 

cội, tình nghĩa; qua đó, thể hiện tâm trạng của người ở lại. 

      + Bốn câu thơ tiếp: Tiếng lòng người về xuôi bâng khuâng lưu luyến. 

2/ Tám mươi hai câu sau: Những kỉ niệm về Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm.. 

- Mười hai câu hỏi: Gợi lên những kỉ niệm ở Việt Bắc trong những năm tháng qua, khơi gợi, nhắc 

nhớ những kỉ niệm trong những năm cách mạng và kháng chiến. Việt Bắc từng là chiến khu an 

toàn, nhân dân ân tình, thủy chung, hết lòng với cách mạng và kháng chiến. 

- Bảy mươi câu đáp:  

+ Mượn lời đáp của người về xuôi, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết với Việt Bắc; qua đó, 

dựng lên hình ảnh chiến khu trong kháng chiến anh hùng và tình nghĩa thủy chung.  

+ Nội dung chủ đạo là nỗi nhớ Việt Bắc, những kỉ niệm về Việt Bắc, trong đó: 

 bốn câu đầu đoạn khẳng định tình nghĩa thủy chung son sắc;  

 hai mươi tám câu tiếp nói về nỗi nhớ thiên nhiên, núi rừng và con người, cuộc 

sống nơi đây;  

đặc biệt chú ý: sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người trong bộ tranh tứ bình 

 hai mươi tám câu tiếp theo nói về cuộc kháng chiến anh hùng: sự góp sức của 

thiên nhiên Việt Bắc + cảnh chiến đấu và chiến thắng của quân dân Việt Bắc.  

3/ Nghệ thuật: 

            Bài thơ đậm đà tính dân tộc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu: thể thơ lục bát, lối đối 

đáp, cách xưng hô mình – ta, ngôn từ mộc mạc, giàu sức gợi… 

4/ Ý nghĩa văn bản: 
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            Bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến; bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng 

chiến. 

BÀI 3: ĐẤT NƯỚC – MẶT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG, NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

I. Tác giả: 

- Trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ nên tiếng thơ đầy tươi mới, sôi nổi, nóng bỏng nhiệt 

thành yêu nước của một thế hệ trẻ.  

- Có phong cách thơ trữ tình – chính luận nên thơ đậm chất suy tư, dồn nén, chiêm nghiệm. 

II. Hoàn cảnh ra đời: 

- “Mặt đường khát vọng” là tập trường ca Nguyễn Khoa Điềm hình thành ở chiến khu Trị Thiên 

năm 1971, in lần đầu 1974. Bản trường ca khái quát quá trình thức tỉnh của tuổi trẻ các đô thị 

vùng tạm chiếm miền Nam: nhận thức rõ bộ mặt xâm lược của đế quốc Mỹ; hướng về nhân dân 

về đất nước; ý thức được sứ mệnh của thế hệ mình, đứng dậy xuống đường đấu tranh hòa nhịp 

với cuộc chiến đấucủa toàn dân tộc.  

- Đoạn trích “Đất Nước” thuộc phần đầu chương V của trường ca “Mặt đường khát vọng”. 

III.Nội dung trọng tâm: 

1/ Phần 1: Nêu lên cách cảm nhận độc đáo về quá trình hình thành, phát triển của đất 

nước; từ đó khơi dậy ý thức về trách nhiệm thiêng liêng với nhân dân, đất nước. 

 - Đất nước được hình thành từ những gì bé nhỏ, gần gũi, riêng tư trong cuộc sống của mỗi con 

người. 

- Đất nước là sự hòa quyện không thể tách rời giữa cá nhân và cộng đồng dân tộc. 

- Mỗi người phải có trách nhiệm với đất nước. 

2/ Phần 2: tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” được thể hiện qua ba chiều cảm nhận về đất 

nước. 

       Từ không gian địa lí; + Từ thời gian lịch sử; + Từ bản sắc văn hóa. 

Qua đó, nhà thơ khẳng định, ngợi ca công lao vĩ đại của nhân dân trên hành trình dựng nước và 

giữ nước. 

3/ Nghệ thuật: 

- Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi. 

- Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt. 

- Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình. 

4/ Ý nghĩa văn bản: 

            Một cách cảm nhận mới về đất nước, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự 

hào về nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. 

BÀI 4: SÓNG – XUÂN QUỲNH 
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I. Tác giả: 

- Có tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi nên luôn khát khao tình yêu, khát khao mái ấm gia đình và tình 

mẫu tử. 

- Hồn thơ của Xuân Quỳnh dung dị, hồn nhiên tươi tắn cùng trái tim đa cảm, gắn bó thiết tha với 

cuộc đời, với con người, vừa giàu trực cảm vừa lắng sâu suy tư.  

II. Hoàn cảnh ra đời: 

Trong chuyến đi công tác tại vùng biển Diêm Điền, Thái Bình năm 1967, thi sĩ đã sáng tác bài 

thơ. Tác phẩm được in trong tập “Hoa dọc chiến hào” (1968), là một trong những bài thơ tình hay 

nhất của thơ ca hiện đại Việt Nam. 

III. Nội dung trọng tâm: 

1/ Phần 1: Sóng và em – những nét tương đồng: 

- Cung bậc phong phú, trạng thái đối cực phức tạp, đầy bí ẩn, nghịch lí (khổ 1) 

- Khát vọng vươn xa, thoát khỏi những gì nhỏ hẹp, chật chội, tầm thường. (khổ 1) 

- Tồn tại vĩnh hằng (khổ 2) 

- Luôn trăn trở đi tìm nguồn gội, nhớ nhung và bao giờ cũng thủy chung với niềm tin son sắt (khổ 

3, 4, 5, 6, 7) 

2/ Phần 2: Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời và khát vọng tình yêu: 

- Những suy tư, lo âu, trăn trở trước cuộc đời: ý thức được sự hữu hạn của đời người, sự mong 

manh của hạnh phúc (khổ 8) 

- Khát vọng sống hết mình trong tình yêu: khát vọng hóa thân thành sóng để bất tử hóa tình yêu. 

(khổ 9) 

3/ Nghệ thuật: 

- Thể thơ năm chữ truyền thống; cách ngắt nhịp theo vần độc đáo, giàu sức liên tưởng. 

- Xây dựng hình tượng ẩn dụ, giọng thơ tha thiết. 

4/ Ý nghĩa văn bản: 

            Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu hiện lên qua hình tượng sóng: tình yêu 

thiết tha, nồng nàn, đầy khát vọng và sắt son chung thủy, vượt lên mọi giới hạn của đời người. 

BÀI 5: ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA - THANH THẢO 

I. Tác giả: 

- Thanh Thảo là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Thơ mang đậm chất suy 

tư của một trí thức có trách nhiệm với thời cuộc, với đất nước. Là tiếng nói của người trí thức 

nhiều trăn trở về các vấn đề của xã hội và thời đại. 

- Là nhà thơ có nhiều nỗ lực cách tân, tìm tòi đổi mới không ngừng về nội dung và hình thức 

- Giàu chất suy tư và triết lí và phóng khoáng về cách biểu đạt. 
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II. Hoàn cảnh ra đời: 

- In trong tập Khối vuông ru bích (1985), tiêu biểu cho lối viết giàu suy tư, mãnh liệt, phóng túng 

và có màu sắc tượng trưng, siêu thực của Thanh Thảo. 

III. Nội dung trọng tâm: 

- Hình tượng Lor-ca được nhà thơ phác họa bằng những nét vẽ mang dấu ấn của thơ siêu thực: 

tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, vầng trăng chếnh choáng, yên ngựa mỏi mòn… => Lor-ca 

hiện lên mạnh mẽ song cũng thật lẻ loi trên con đường gập gềnh xa thẳm. 

- Bằng hệ thống hình ảnh vừa mang nghĩa thực vừa mang nghĩa ẩn dụ tượng trưng, tác giả đã tái 

hiện cái chết bi thảm, dữ dội của Lor-ca. Nhưng bất chấp tất cả, tiếng đàn-linh hồn của người 

nghệ sĩ-vẫn sống. Trong tiếng đàn ấy, nỗi đau và tình yêu, cái chết và sự bất tử hòa quyện vào 

nhau… Lời thơ di chúc của Lor-ca được nhắc lại, hàm ẩn cả tình yêu đất nước, tình yêu nghệ 

thuật và khát vọng cách tân nghệ thuật mãnh liệt. 

- Cái chết không thể tiêu diệt được tâm hồn và những sáng tạo nghệ thuật của Lor-ca. Nhà cách 

tân vĩ đại của đất nước TBN trở thành bất tử trong chính cuộc giả từ này. 

3/ Nghệ thuật: 

Sử dụng thành công những thủ pháp tiêu biểu của thơ siêu thực, đặc biệt là chuỗi hình ảnh ẩn dụ, 

biểu tượng. Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu sức gợi. 

4/ Ý nghĩa văn bản: 

Ngợi ca vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn và tài năng của Lor-ca – nhà thơ, nhà cách tân vĩ đại của văn 

học Tây Ban Nha và thế giới thế kỉ XX. 

 2. Những văn bản văn xuôi 

BÀI 1: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH 

I. Tác giả: 

- Xem văn chương là vũ khí đấu tranh cách mạng => nhà văn phải là chiến sĩ trên mặt trận vưn 

hóa nghệ thuật.  

- Luôn đặt ra 4 câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào? trước khi sáng 

tác 

II. Hoàn cảnh ra đời: 

- Xem lại sgk (lưu ý ngày tháng) 

- Lưu ý: “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách:  

+ từ phía Bắc là quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ;  

+ từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính viễn chinh Pháp.  

+ lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là đất “bảo hộ” của người Pháp bị nhật xâm 

chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dương đương nhiên phải trở lại với người Pháp. 
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III. Giá trị lịch sử và giá trị văn học: 

- Xem lại nội dung trong vở kết hợp với SGK 

IV. Nội dung trọng tâm: 

1/ Cơ sở pháp lí: 

- Nêu nguyên lí chung về quyền bình đẳng, tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người và 

các dân tộc qua việc trích dẫn 2 bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp. 

- Tác dụng của 2 bản tuyên ngôn: 

+ khéo léo tôn trọng, đề cao giá trị của tư tưởng nhân đạo và văn minh nhân loại. 

+ cương quyết tạo hàng rào pháp lí để không ai chối cãi được 

+ tự hào đặt 3 bản tuyên ngôn, 3 cuộc cách mạng ngang hàng nhau. 

- Từ quyền bình đẳng, tự do của con người, Bác suy rộng ra quyền tự do, bình đẳng của các dân 

tộc và khẳng định đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

→ đóng góp riêng của Người vào lịch sử tư tưởng nhân loại 

2/ Cơ sở thực tiễn: 

- Tội ác của thực dân Pháp 

+ vạch trần tội ác dã man, tàn bạo, thâm độc về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. 

+ Ng.thuật: đối lập (thế mà); liệt kê, điệp từ chúng; từ ngữ giàu hình ảnh 

→ bác bỏ công lao khai hóa của Pháp 

+ Mùa thu/1940: Pháp quỳ gối đầu hàng Nhật. → hơn hai triệu người chết đói 

+ 9/3/1945: Pháp bỏ chạy, đầu hàng khi Nhật tước khí giới → bán nước ta 2 lần cho Nhật 

→ bác bỏ quyền bảo hộ của Pháp 

- Khẳng định thực tế đấu tranh của dân tộc để lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa. 

- 2 sự thật = bằng chứng hùng hồn 

→ phản bác mạnh mẽ luận điệu xảo trá của kẻ thù trước dư luận thế giới 

3/ Lời tuyên bố độc lập: 

- Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp 

- Kêu gọi toàn dân đoàn kết chống lại âm mưu của thực dân Pháp 

- Kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập, tự do của nước VN. 

- Khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền độc lập tự do đã giành được. 

4/ Nghệ thuật: 

- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục. 

- Ngôn ngữ vừa chính xác vừa chính xác vừa gợi cảm. 

- Giọng văn linh hoạt 

5/ Ý nghĩa văn bản: 
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- Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế 

giới về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam và khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập, 

tự do ấy. 

- Kết tinh lí tưởng đấu giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do. 

- Là một áng văn chính luận mẫu mực. 

BÀI 2: NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ – NGUYỄN TUÂN 

I. Tác giả: 

- Là người theo chủ nghĩa “xê dịch”, suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp. Sau 1945, với Nguyễn Tuân, 

cái đẹp không còn nằm ở quá khứ, cái đẹp hiện hữu ở cảnh sắc thiên nhiên và những con người 

lao động bình thường.  

- Có kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực và cách sử dụng ngôn từ đa dạng, phong phú.  

II. Hoàn cảnh ra đời: 

- Tùy bút Sông Đà là kết quả chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân trên vùng núi Tây Bắc. – Người 

lái đò Sông Đà trích trong tập tùy bút này (1960) 

III. Nội dung trọng tâm: 

1/ Hình tượng Sông Đà:  

- Hung bạo, dữ dằn: Cảnh đá dựng thành vách, những đoạn đá chẹt dòng sông như cái yết hầu; 

cảnh nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè; những hút nước sẵn sàng 

nhấn chìm và đập tan chiếc thuyền nào lọt vào; những thạch trận, phòng tuyến sẵn sàng ăn chết 

con thuyền và người lái đò;… 

- Trữ tình và thơ mộng: Dòng chảy uốn lượn của con sông như mái tóc người thiếu nữ Tây Bắc 

diễm kiều;  nước sông Đà biến đổi theo mùa, mỗi mùa có một vẻ đạp riêng; cảnh vật hai bên bờ 

sông Đà vừa hoang sơ nhuốm màu cổ tích, vừa trù phú, tràn trề nhựa sống;… 

 Qua hình tượng sông Đà, NT thể hiện tình yêu mến thiết tha đối với thiên nhiên đất nước. với 

ông, thiên nhiên cũng là một tác phẩm nghệ thuật vô song của tạo hóa. Cảm nhận và miêu tả sông 

Đà, NT đã chứng tỏ sự tài hoa, uyên bác và lịch lãm. Hình tượng sông Đà là phông nền cho sự 

xuất hiện và tôn vinh vẻ đẹp của người lao động trong chế độ mới. 

2/ Hình tượng người lái đò: 

+ Là vị chỉ huy cái thuyền sáu bơi chèo trong cuộc chiến đấu không cân sức với thiên nhiên dữ 

dội, hiểm độc(sóng, nước, đá, gió…).  

- Bằng trí dũng tuyệt vời và phong thái ung dung, tài hoa, người lái đò nắm lấy bờm sóng vượt 

qua trận thủy chiến ác liệt (đá nổi, đá chìm, ba phòng tuyến trùng vi vây bủa….) thuần phục dòng 

sông.  
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- Ông nhìn thử thách bằng cái nhìn giản dị mà lãng mạn; bình tĩnh và hùng dũng ngay cả lúc đã bị 

thương. 

- Nguyên nhân chiến thắng của ông lái đò: Sự ngoan cường, dũng cảm và nhất là kinh nghiệm 

sông nước. 

 Hình ảnh ông lái đò cho thấy NT đã tìm được nhân vật mới: những con người đáng trân trọng, 

ngợi ca, khong thuộc tầng lớp đài các vang bóng một thời  mà là những người lao động bình 

thường-chất vàng mười của Tây Bắc. Qua đây, nhà văn mốn phát biểu quan niệm: người anh 

hùng không chỉ có trong chiến đấu mà còn có trong cuộc sống lao động thường ngày. 

3/ Nghệ thuật: 

- Những ví von, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ và rất thú vị. 

- Từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao. 

- Câu văn đa dạng, nhiều tầng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả, gân guốc, khi thì chậm rãi, trữ 

tình… 

4/ Ý nghĩa văn bản: 

Giới thiệu, khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động ở miền Tây Bắc của 

Tổ quốc; thể hiện tình yêu mến, sự gắn bó thiết the của Nguyễn Tuân đối với đất nước và con 

người Việt Nam. 

BÀI 3: AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG – HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 

I. Tác giả: 

- Quê ở Huế và là nhà văn chuyên về bút kí 

- Sáng tác có sự kết hợp giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén và tư duy đa 

chiều cùng lối hành văn hướng nội.   

II. Hoàn cảnh ra đời: 

- Tác phẩm được viết tại Huế, ngày 4/1/1981, trích trong tập truyện cùng tên gồm 3 phần 

- Đoạn trích thuộc phần thứ nhất. 

III. Nội dung trọng tâm: 

1/ Thủy trình của Hương giang: 

- Ở vùng thượng lưu:  Sông Hương có vẻ đạp hoang dại, đầy cá tính, là bản trường ca của rừng 

già, là cô gái di-gan phóng khoáng và man dại, là  người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. 

- Đến ngoại vi TP Huế:  

+ Sông Hương như  người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại 

được người tình mong đợi đến đánh thức.  

+ Thủy trình của SH khi bắt đầu về xuôi tựa một cuộc tìm kiếm có ý thức người tình nhân đích 

thực của một người con gái đẹp trong câu chuyện tình yêu lãng mạn nhuốm màu cổ tích. 
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- Đến giữa TP Huế:  

+ SH như tìm được chính mình vui hẳn lên…mềm hẳn đi như một tiếng “vâng” không nói ra của 

tình yêu.  

+ Nó có những đường nét tinh tế, đẹp như  điệu “slow” tình cảm dành riêng cho Huế, như người 

tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya… 

- Trước khi từ biệt Huế: SH giống như  người tình dịu dàng và chung thủy. Con sông như nàng 

Kiều trong đêm tình tự, trở lại tìm Kim Trọng để nói một lời thề trước lúc đi xa… 

2/ Dòng sông của lịch sử và thi ca: 

- Trong lịch sử, Sông Hương mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu bao chiến công oanh liệt 

của dân tộc. 

- Trong đời thường, Sông Hương mang vẻ đẹp giản dị của  một người con gái dịu dàng của đất 

nước. 

- Sông Hương là dòng sông của thi ca, là nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. 

3/ Nghệ thuật: 

- Văn phong tao nhã, hướng nội, tinh tế và tài hoa; 

- Ngôn từ phong phú, gợi hình, gợi cảm; câu văn giàu nhạc điệu. 

- Các biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, so sánh được sử dụng một cách hiệu quả. 

4/ Ý nghĩa văn bản:  

Thể hiện những phát hiện, khám phá sâu sắc và độc đáo về sông Hương; bộc lộ tình yêu tha thiết, 

sâu lắng và niềm tự hào lớn lao của nhà văn đối với dòng sông quê hương, với xứ Huế thân 

thương. 

VI. ĐỀ THAM KHẢO 

I. ĐỌC HIỂU (3đ). Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: 

Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba 
tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: trước hết hãy tôn 
trọng người khác rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn 
mặt và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống này là cơ sở để đánh 
giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên 
bản, đừng chết như một bản sao”. Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, 
nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một 
nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng. 

(…) Chúng ta không sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình 
muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng 
ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình 
mơ ước, theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà cơ hội 
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đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ 
mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lằng nghe lời thì thầm của trái tim. 

(Trích ”Nếu biết trăm năm là hữu hạn …”  

– Phạm Lữ Ân, Nxb Hội nhà văn, 2018, tr 112, 113) 

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5đ) 

2. Theo tác giả, tại sao ”Trước hết hãy tôn trọng người khác”? (0,75đ) 

3. Nêu tác dụng của phép tu từ cú pháp trong câu ”Chúng ta có một cơ hội duy nhất để 
sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình 
khao khát, yêu thương người mình yêu” (0,75đ) 

4. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của John Mason được đề cập đến trong đoạn trích 
trên ”Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”? (1đ) 

II. Làm Văn (7đ) 

1. (2đ) . Anh/chị hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý 
kiến được nêu trong phần Đọc hiểu: Đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, 
hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim. 

2. Anh/chị hãy cảm nhận đoạn thơ sau: 

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

(Trích “Tây Tiến” – Quang Dũng, SGK Ngữ văn 12 – Tập một, Nxb Giáo dục Việt Nam, 
2016, tr 89) 
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